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BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÀU TRANG PHỤC THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA – BAF MEAT 2022 

(Kèm theo Thông báo số 3 Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022) 

 

CLB 

 

CHÍNH /PHỤ TRANG PHỤC CẦU THỦ TRANG PHỤC THỦ MÔN 
ÁO 

BIB 

Áo Quần Tất Áo Quần Tất  

Becamex 

Bình Dương 

Trang phục chính Tím Tím Tím Đen Đen Đen Xanh dương 

Trang phục phụ 1 Xám Xám Xám  Xanh dương Xanh dương Xanh dương Đỏ 

Trang phục phụ 2 Trắng Trắng Trắng    Vàng 

Đông Á 

Thanh Hóa 

Trang phục chính Vàng  Vàng  Vàng Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Đỏ Trắng Đỏ Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh dương 

Trang phục phụ 2 Đỏ  Vàng Đỏ    Xanh chuối 

Hà Nội 

Trang phục chính Tím Trắng Trắng Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Vàng  Vàng  Vàng Tím Tím Tím Cam 

Trang phục phụ 2 Trắng Đen  Trắng Vàng  Vàng  Vàng Vàng 

Hải Phòng 

Trang phục chính Đỏ Đỏ Đỏ Xanh lá Xanh lá Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Vàng Vàng  Vàng Đen Đen Đen Đỏ 

Trang phục phụ 2 Trắng Trắng Trắng    Cam 

Hoàng Anh 

Gia Lai 

Trang phục chính Vàng  Vàng  Vàng Đỏ  Đỏ  Đỏ Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Trắng Trắng Trắng 
Xanh 

lam nhạt 

Xanh  

lam nhạt 

Xanh 

bích 
Cam 

Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh 

Trang phục chính Hồng Tím than Tím than Xanh lá Đen Đen Xanh dương 

Trang phục phụ 1 Đỏ Tím than Đỏ Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 2 

Xanh  

lam nhạt 

 (Họa tiết) 

Tím than Tím than    Xanh chuối 
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Nam Định 

Trang phục chính Vàng  Vàng  Vàng 
Xanh 

tím than 
Đen  Đen Đỏ 

Trang phục phụ 1 Đỏ Đỏ Đỏ 
Xanh 

dương 
Đen  Đen Xanh dương 

Trang phục phụ 2 Xanh lá Trắng Trắng     

Sài Gòn 

Trang phục chính Hồng Hồng Hồng Xanh lam  Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 

Xanh  

tím than 

(Họa tiết) 

Đen Đen Vàng Cam Vàng Xanh lam 

SHB  

Đà Nẵng 

Trang phục chính Cam Đen Cam Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Xanh dương Trắng Xanh Dương Vàng Vàng Vàng Đỏ 

Trang phục phụ 2 Trắng Trắng Trắng    Vàng 

Sông Lam 

Nghệ An 

Trang phục chính Vàng  Vàng  Vàng Đỏ Đỏ Đỏ Xanh lá 

Trang phục phụ 1 Trắng Trắng Trắng Xám Xám Trắng Cam 

Trang phục phụ 2 Xanh dương Xanh dương Xanh dương Xanh đen Xanh đen Trắng Cam 

TP.  

Hồ Chí Minh 

Trang phục chính Đỏ Trắng Đỏ Xám Đen Đen Cam 

Trang phục phụ 1 Xanh lá Trắng Xanh lá Trắng Trắng Xanh dương Trắng 

Trang phục phụ 2 Xanh lá  Trắng Xanh lá Xanh đen Xanh đen Xanh dương Xanh chuối 

Topenland 

Bình Định 

Trang phục chính Trắng hồng Hồng Trắng Đen trắng  Trắng Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Xanh trắng  Trắng Trắng  Nâu đỏ Nâu đỏ Nâu đỏ Vàng 

Viettel 
Trang phục chính Đỏ Đỏ Đỏ Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Trắng Trắng Trắng Xanh lam Xanh lam Xanh lam Xanh lam 

Cần Thơ 
Trang phục chính Xanh lá Đen Xanh lá 

Xanh 

dương 
Xanh dương Xanh dương Cam 

Trang phục phụ 1 Vàng  Đen  Vàng Tím  Đen Đen Xanh chuối 
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Long An  

Trang phục chính Đỏ  Đen  Đỏ Vàng  Vàng 
Vàng- đen 

(Sọc) 
Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Trắng Trắng Trắng Xanh lam Xanh lam Trắng Cam 

Trang phục phụ 2 Vàng  Đen  
Vàng- đen 

(Sọc) 
Xanh lá  Đen  Đỏ  Xanh dương 

Phù Đổng 

Trang phục chính Cam Cam Cam Vàng  
Xanh tím 

than 
Vàng Xanh dương 

Trang phục phụ 1 
Trắng - Xanh lá 

(Sọc) 
Trắng Trắng Xanh chuối  Xanh chuối Trắng Hồng 

Đắk Lắk 
Trang phục chính Vàng Vàng Vàng Đen Đen Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Xanh dương Xanh dương Xanh dương Đỏ  Đỏ  Đỏ Xanh lam 

Khánh Hòa 

Trang phục chính 
Xanh dương 

(Họa tiết) 
Trắng Xanh dương 

Trắng 

(Họa tiết) 
Đen  Đen  Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 
Trắng 

(Họa tiết)  
Đen  Trắng 

Xanh dương 

(Họa  tiết) 
Trắng  Đen Xanh chuối 

Bình Phước 
Trang phục chính Đỏ  Đỏ  Đỏ  Đen Đen Đen Vàng 

Trang phục phụ 1 Xanh  Xanh  Xanh  Vàng  Đen  Đen  Đỏ 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Trang phục chính 
Xanh dương – 

Trắng (Sọc) 
Xanh dương  

Xanh dương 

– Trắng (Sọc) 
Hồng  Đen  Hồng  Đỏ 

Trang phục phụ 1 Cam - trắng  Trắng  
Cam - trắng 

(Sọc)  
Xanh lá  Xanh lá  Xanh lá Vàng 

Phố Hiến  

Trang phục chính Đỏ  Đen  Đỏ  Tím  Trắng  Trắng  Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Xanh lá  Trắng  Trắng Cam  Đen  Cam  Đỏ 

Quảng Nam 

Trang phục chính Xanh dương Xanh dương  Xanh dương Đỏ  Đen  Đỏ Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Vàng  Vàng  Vàng  Cam  Xanh dương Cam  Đỏ 

Huế  
Trang phục chính Trắng Xanh Xanh  Đen  Đen  Đen  Cam  

Trang phục phụ 1 Xanh dương Trắng  Trắng  Xanh lục  Xanh lục  Xanh lục  Xanh chuối 
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Phú Thọ 

Trang phục chính Trắng  Trắng Trắng  Xanh lá  Xanh lá  Đen  Đỏ 

Trang phục phụ 1 Đỏ  Đỏ  Đỏ Đen  Đen  Đen Vàng 

 

CAND 

Trang phục chính Đỏ  Đỏ  Đỏ 
Xanh 

dương  
Xanh dương  Đen Xanh chuối 

Trang phục phụ 1 Vàng  Vàng  Vàng Xanh lá  Xanh lá  Đen Cam 

Trang phục phụ 2 Trắng  Trắng  Trắng      

 

CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 


